BÀI GHI VÀ CÂU HỎI ÔN TẬP SINH 8 TUẦN 26 27
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP KIẾN THỨC 4 BÀI TRƯỚC
1/Hệ thần kinh gồm có hai bộ phận là:

a.Trung ương và phần ngoại biên.

b.Trung ương và dây thần kinh.

c.phần ngoại biên và nơ ron.


d.Nơron và các dây thần kinh.

2/Chức năng của hệ thần kinh vận động là:

a.Điều khiển và điều hoà hoạt động của các cơ quan sinh sản.



b.Điều khiển,điều hoà hoạt động của xương,các cơ vân và chi phối các hoạt động có ý thức

c.Chi phối các hoạt động có ý thức.


d.Cả a,b,c.

3/Hệ thần kinh nào có cấu tạo là các bộ phận:tuỷ sống,trụ não,tiểu não và bán cầu đại não?

a.Hệ thần kinh sinh dưỡng.



b.Hệ thần kinh vận động.

c.Nơron.




d.Tuỷ sống.

4/Nơron là tên gọi của:

a.Tổ chức thần kinh.
b.Tế bào thần kinh.
c.Hệ thần kinh.
d.Mô thần kinh.

5/Chức năng của nơron là:

a.Cảm ứng.

b.Điều khiển các hoạt động của cơ thể.
c.Trả lời các kích thích.

d.Dẫn truyền xung thần kinh.

e.Chỉ a và c.


f.Cả a,b,c,d.

6/Các sợi trục của các nơron tập hợp tạo nên chất gì ở trong trung ương thần kinh?

a.Chất xám.

b.Chất trắng.

c.Tuỷ sống.

d.Não.

7/Trong trung ương thần kinh,chất xám được cấu tạo từ:

a.Các sợi.
 b.các tế bào thần kinh.
   c.Nơron.
    d.Các sợi nhánh và thân nơron.

8/Hệ thần kinh sinh dưỡng có vai trò:

a.Điều khiển hoạt động của các cơ quan.
b.Phối hợp hoạt động của các cơ quan.

c.Điều hoà hoạt động của các cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản.
d.Cả a,b,c.

9/Vị trí của tuỷ sống nằm ở trong ống xương từ đốt sống cổ nào?

a.Đốt sống cổ I đến hết đốt thắt lưng II.
b.Đốt sống cổ II đến hết đốt thắt lưng I.

c.Đốt sống cổ III đến hết đốt thắt lưng II.

d.Cả a,b,c đều sai.

10/Chức năng của chất xám là gì?

a.Nối các căn cứ thần kinh trong tuỷ sống với nhau.    b.Bảo vệ và nuôi dưỡng tủy sống.

c.Là căn cứ thần kinh của các phản xạ không điều kiện.
  d.Dẫn truyền xung thần kinh. 

11/Dây thần kinh của tuỷ sống có số lượng bao nhiêu?

a.21 đôi.

b.30 đôi.

c.31 đôi.


d.35 đôi.

12/Các căn cứ thần kinh liên hệ với nhau nhờ thành phần nào trong tuỷ sống?

a.Chất xám.

b.Chất trắng.

c.Tế bào thần kinh.

d.Cơ quan cảm giác.

13/Tại sao dây thần kinh tuỷ là dây pha?

a.vì dây thần kinh tuỷ có rễ trước và rễ sau.



b.vì dây thần kinh tuỷ bao gồm các bó sợi cảm giác và bó sợi vận động được liên hệ với tuỷ sống qua rễ sau và rễ trước.

c.Vì dây thần kinh tuỷ có 31 đôi bao gồm rễ sau và rễ trước.

d.cả a,b,c.

14/Rễ sau của dây thần kinh tuỷ có chức năng gì?

a.Dẫn truyền xung thần kinh cảm giác từ các thụ quan về trung ương.

b.Dẫn truyền xung thần kinh từ trung ương đi ra cơ quan đáp ứng.

c.Dẫn truyền xung vận động từ trung ương đi ra cơ quan đáp ứng.
d.Cả a,b,c đều sai.

15/Vị trí của tiểu não nằm ở:

a.Trên bán cầu não.
      


b.Bộ phận ngoại biên.

c.Sau trụ não dưới bán cầu não.


d.Ngoài các nhân xám.

16/Bộ phận nào được cấu tạo bởi chất xám và chất trắng?

a.Trụ não.

b.Đại não.

c.Tuỷ sống.


d.Cả a,b,c.

17/Ở chất xám của trụ não gồm có bao nhiêu đôi dây thần kinh não?

a.10 đôi.

b.12 đôi.

c.15 đôi.

d.17 đôi.

18/Chức năng của tiểu não là:

a.trung khu của các phản xạ điều hoà.

b.Phối hợp các cử động phức tạp của cơ thể.

c.Giữ thăng bằng cho cơ thể.


d.cả a,b,c  đúng.

19/Não trung gian có cấu tạo là:

a.chất xám ở trong,chất trắng tập trung thành các nhân xám.

b.Chất xám tạo thành lớp vỏ bên ngoài chất trắng.



c.Chất xám ở trong và chất trắng ở ngoài.
    d.Chất xám ở ngoài và chất trắng ở trong. 

20/Chức năng nào sau đây là của tuỷ sống?

a.Điều hoà hoạt động của các cơ quan(hô hấp, tiêu hoá)
b.Là trung khu của PXKĐK.

c.Phối hợp điều hoà các cử động phức tạp và giữ thăng bằng cho cơ thể.
d.Cả a,b,c.

Bài 47.



ĐẠI NÃO
I-Cấu tạo của đại não

Đại não che lấp não trung gian và não giữa gồm: chất xám và chất trắng.

- Chất xám làm thành vỏ não.

+ Giữa đại não có một rãnh sâu chia đại não thành hai nửa gọi là bán cấu đại não.

+ Mỗi bán cầu đại não được các ránh sâu chia thành các thùy (thùy trán, thùy đỉnh, thùy thái dương, thùy chẩm).

- Chất trắng nằm dưới vỏ não, chứa các nhân nền (nhân dưới vỏ).

   Chất trắng là các đường thần kinh nối hai bán cầu đại não với nhau (tạo thành thể chai), nối các vùng vỏ não và nối giữa vỏ đại não với phần dưới của não và với tủy sống.

II-Sự phân vùng chức năng của đại não

- Vỏ não được phân thành nhiều vùng chức năng khác nhau, thực hiện các chức năng khác nhau: vùng cảm giác, vùng vận động, vùng thị giác, vùng thính giác, vùng vị giác và vùng khứu giác.

- Đặc biệt hơn là xuất hiện vùng vận động ngôn ngữ (nói, viết), vùng hiểu tiếng nói và chữ viết liên quan đến hệ thống tín hiệu thứ hai.

- Não là trung ương của các phản xạ có điều kiện.

Bài 48.


HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG
I-Cung phản xạ sinh dưỡng

- Cung phản xạ sinh dưỡng có trung ương là trụ não và tủy sống; ngoại biên gồm sợi cảm giác, sợi trước hạch, hạch thần kinh, sợi sau hạch.

- Điều khiển hoạt động nội quan (không có ý thức).
II-Cấu tạo của hệ thần kinh sinh dưỡng
- Cấu tạo gồm:

+ Trung ương: não, tuỷ sống.

+ Ngoại biên: dây thần kinh và hạch thần kinh.

- Hệ thần kinh sinh dưỡng gồm 2 phân hệ:

+ Phân hệ thần kinh giao cảm.

     + Phân hệ thần kinh đối giao cảm
III-Chức năng của hệ thần kinh sinh dưỡng

- Hệ thần kinh sinh dưỡng thực hiện chức năng điều hòa hoạt động của các cơ quan nội tạng (cơ trơn, cơ tim và các tuyến).

     - Các hoạt động trên đều nhờ sự tác động đối lập của phân hệ giao cảm và đối giao cảm, đảm bảo cho hoạt động sinh lý bình thường. Sự mất cân bằng trong hoạt động của hai phân hệ sẽ dẫn tới tình trạng bệnh lý.

Lưu ý: phần trắc nghiệm làm để nhớ bài k cần ghi vào tập các bạn có thể in ra và làm trực tiếp vào giấy, phần ghi bài ghi 2 bài 47, 48 vào tập nhé.

